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Tổng 66,66 22,62 5,82 3,38 10,64 4,22 1,76 18,23

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 21,28 4,78 1,52 0,59 8,47 3,58 0,22 2,13

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2,35 0,22 2,13

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 13,56 4,78 1,52 0,59 6,38 0,30

1.3 Đất rừng sản xuất RSX 3,28 3,28

1.4 Đất nông nghiệp khác NKH 2,10 2,10

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 45,37 17,84 4,30 2,79 2,16 0,64 1,54 16,10

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 14,23 0,20 0,75 0,06 0,30 12,92

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 3,73 3,73

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,05 0,05

2.4 Đất an ninh CAN 0,02 0,02

2.5 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 8,99 2,33 3,62 0,23 1,06 0,96 0,79

2.5.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,40 2,99 0,41

2.5.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,01 0,01

2.5.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 2,41 2,33 0,08

2.5.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 3,15 0,52 0,23 0,65 0,96 0,79

2.5.5 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,03 0,03

2.6 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,58 0,83 1,75

2.6.1 Đất cụm công nghiệp SKN 0,31 0,31

2.6.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,52 0,52

2.6.3 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 1,75 1,75

2.7 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 15,77 10,93 0,48 0,06 1,04 0,64 0,28 2,34

2.7.1 Đất công trình giao thông DGT 11,34 7,81 0,47 0,06 0,19 0,64 0,28 1,89

2.7.2 Đất công trình thủy lợi DTL 0,98 0,59 0,39

2.7.3 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 0,26 0,26

2.7.4 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 3,20 3,12 0,01 0,07
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